Câu hỏi môn Toán và Tiếng Việt
I, Môn Toán:
Câu 1: Em hãy ghi lại công thức tính diện tích hình vuông có cạnh là a.

Câu 2: Số chia hết cho cả 2 và 5 có tận cùng là chữ số nào?

Câu 3: Hãy điền một số thích hợp vào chỗ chấm.

             128; 32; 8;…

Câu 4: Em hãy cho biết 3 con gà; 2 con trâu; 2 con châu chấu có tất cả bao nhiêu chân?

Câu 5: Tính tích sau:

0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x…..x 100 = ?

Câu 6: 4 tấn 3kg = ? Kg
Câu 7:Tính:   8513 : 36 = ?

Câu 8: Tìm X:               X : 
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Câu 9: Phép tính sau đúng hay sai:
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Câu 10: Một hình chữ nhật có diện tích là 
[image: image3.wmf]4

7

m2, chiều dài là 
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m. Tính chiều rộng hình chữ nhật đó?

II, Môn Tiếng Việt:
Câu 1: Dòng nào sau đây là tập hợp những động từ?

a) Thơm, mát, chảy, mòn, vui.

b) Bay, múa, hát, cười, vui, dịu, dàng.

c) Nhẹ nhàng, gặt, chải, rửa, học, làm.

d) Rửa, trông, quét, tưới, nấu, xem, đọc.

Câu 2: Em hãy điền từ còn thiếu vào các chỗ trống sau:

· …… chảy đá mòn.

· ..….. thử vàng, gian nan thử sức. 
Câu 3: Từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại:

 bạn, học sinh, đoàn kết, giúp đỡ.

Câu 4 :  Tìm và ghi lại các từ còn thiếu trong câu tục ngữ  sau:

“Có công ..........có ngày………”

Câu 5: Tác giả của bài thơ “ Tre Việt Nam” là ai?

Câu 6: Ai là Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất của nước ta?

Câu 7: Xác định chủ ngữ trong câu: “ Lan không phải là học sinh mới chuyển về lớp 4B”
Câu 8: Em hãy đoán xem đây là những chữ gì:
Để nguyên – loại quả thơm ngon

                                  Thêm hỏi – co lại chỉ còn bé thôi.

Câu 9: Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm: “ …..là loại trái quý của miền Nam.”
Câu 10:Câu tục ngữ sau có ý nghĩa gì?
             “ Nước lã mà vã nên hồ

         Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.”
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